
UBND TỈNH NINH BÌNH 

VĂN PHÒNG 

Số:      /QĐ - VPUBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

“Thuê Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình” 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê 

hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh 

Bình; 

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 

cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin 

xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh 

Bình (đợt 2);  

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-VPUBND ngày 07/10/2025 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê Hệ thống 

thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình”; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê Hệ thống thiết 

bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình”, như sau: 

1. Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam 



Địa chỉ: Số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Mã số thuế: 0101195940

2. Giá thực hiện: 499.800.000  đồng (Bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm 
nghìn đồng chẵn). (Có biểu chi tiết đính kèm).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp

Điều 2. Giao Phòng Quản trị - Tài vụ chủ trì phối hợp với các bộ phận có 
liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đàm phán, ký kết hợp 
đồng với đơn vị trên đảm bảo kỹ thuật, quy cách, chất lượng, số lượng theo yêu 
cầu; thanh, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ và các bộ phận có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện quyết định này./.
   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP12.
ĐH_VP12.

                              

Trần Duy Tùng



DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định:    /QĐ-VPUBND ngày    /10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

TT Tên hàng hóa ĐVT SL Đơn giá Thành tiền

1 Gói dịch vụ thuê trọn gói hệ thống CNTT (bao 
gồm thiết bị, phần mềm, hỗ trợ vận hành)

Gói/6 
tháng

1 499.800.000 499.800.000

TỔNG CỘNG  499.800.000

Bằng chữ: (Bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hỗ trợ vận 

hành tại nơi sử dụng.

PHỤ LỤC CHI TIẾT THÔNG TIN THIẾT BỊ

STT Tên trang thiết bị Đơn vị 
tính Số lượng Ghi 

chú
1 Tủ Rack 42U Tủ 2
2 Thiết bị định tuyến Cái 1
3 Thiết bị chuyển mạch Cái 1
4 Switch Layer 2 Cái 6
5 Bộ phát wiffi Cái 10
6 Thiết bị quản trị Controller Cái 1
7 Thiết bị lưu điện 10kVA Cái 1
8 Đầu ghi 32 kênh cho IP camera, Cái 1
9 Ổ cứng dung lượng 6Tb Cái 4

10 Máy chấm công vân tay kèm phần mềm 
tiếng Việt miễn phí Cái 2

11 Camera IP thân cố định Cái 17
12 Camera PTZ Cái 1
13 Bàn điều khiển camera PTZ Cái 1
14 Switch mạng 24 cổng PoE Cái 1
15 Màn hình quan sát 75 Cái 1
16 Màn hình quan sát 65 Cái 3
17 Màn hình quan sát 65 Cái 1
18 Bộ Máy tính để bàn Bộ 1

19 Máy tính cho Ủy ban giám sát Hoạt động 
trung tâm qua màn tivi quan sát Cái 1

20 Thiết bị lưu điện 600VA Cái 2
21 Bộ chia HDMI 1 ra 8 Cái 1
22 Thiết bị chuyển HDMI ra LAN Bộ 5
23 Dây điện 2x1mm Mét 400



STT Tên trang thiết bị Đơn vị 
tính Số lượng Ghi 

chú
24 Điện thoại IP Cái 45
25 Điện thoại IP sử dụng cho 6 tài khoản SIP Cái 1
26 Máy Photocopy kèm chức năng in Bộ 2
27 Máy Scan Fujitsu SP1120 Bộ 31
28 Máy in A4 Bộ 31
29 Màn hình hiển thị thủ tục hành chính 75 Cái 4
30 Bộ máy tính để bàn đầy đủ Bộ 31
31 Thiết bị lưu điện 600VA Cái 31
32 Máy phát số có màn cảm ứng Cái 1
33 Phần mềm gọi số tại quầy Bộ 31
34 Màn hình hiển thị tại quầy Led 21.5" Cái 31
35 Màn hình quan sát 65 Cái 4
36 Phần mềm điều khiển hệ thống xếp hàng Bộ 1

37 Hệ thống âm thanh bao gồm 1 Ampply và 
2 loa Bộ 2

38 Cáp HDMI 20m Cái 31
39 Giá treo màn hình LCD Cái 31
40 Màn hình cảm ứng 7 inch Cái 31

41 Phần mềm hiển thị thông tin lên màn hình 
cảm ứng Cái 31

42 Phần mềm điều khiển hệ thống đánh giá Cái 1
43 Bộ máy tính để bàn đầy đủ (All in one) Bộ 16
44 Máy đọc mã vạch đa điểm 2D Cái 35
45 Loa âm trần Bộ 9
46 Âm ly công suất 240w/100v Bộ 2
47 Mic cổ ngỗng Bộ 31
48 Giắc tín hiệu (đực - cái) Bộ 72
49 Bộ trộn: 20 kênh Cái 2
50 Bộ trộn: 16 kênh, Cái 1
51 Cáp loa chống nhiễu 2x1,5mm Mét 200
52 Cáp tín hiệu cho mic Mét 1200
53 Ổ cắm mạng đôi loại Cat6 Bộ 63
54 Ổ cắm mạng đơn loại Cat6 Bộ 42
55 Patchpanel Cat6, 24 cổng Bộ 7
56 Cáp mạng UTP Cat6 Mét 6800
57 Dây nhẩy Cat6 dài 2 mét Sợi 350
58 Bộ điều khiển trung tâm Bộ 1
59 Micro chủ tịch Cái 1
60 Micro đại biểu Cái 14
61 Dây kết nối mở rộng Cuộn 3
62 Bộ micro không dây Bộ 1



STT Tên trang thiết bị Đơn vị 
tính Số lượng Ghi 

chú
63 Bộ khuếch đại công suất Cái 1
64 Loa treo tường Cái 6
65 Thiết bị chống phản hồi Cái 1
66 Cáp loa chống nhiễu 2x1,5mm Cuộn 1
67 Tủ đựng thiết bị Cái 1
68 Máy chiếu Cái 1
69 Màn chiếu điện 120 inch Cái 1
70 Cáp HDMI 25m Cái 1
71 Máy tính để bàn bộ đầy đủ Bộ 10
72 Thiết bị lưu điện 600VA Cái 10
73 Máy in A4 Cái 10
74 Máy tính xách tay Cái 3
75 Ổ điện đôi sino loại 3 chân cả đế Cái 142
76 Dây điện 2x2.5mm Mét 1000
77 Cáp điện 2x10 mm Mét 20
78 Ổ lioa 6 chấu đa năng Cái 45
79 Atomat 40A 2 pha Cái 20
80 Atomat tổng 150A 2pha Cái 1
81 Tủ điện sơn tĩnh điện 40x60cm Cái 1
82 Thang máng cáp trên trần, không nắp đậy mét 120
83 Thang máng cáp dưới sàn, lắp inox Mét 30
84 Gen 39x18mm Mét 200
85 Gen 60x40mm Mét 200

86 Lắp đặt ống ruột gà bảo hộ dây dẫn, 
đường kính 25mm Mét 600

87 Bảng điện tử ngoài trời M2 12
88 Card mạng Cái 09
89 Thiết bị Switch 08 port Cái 04
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